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LỜI NÓI ĐẦU

Một thực tế  ai cũng nhận thăỵ ỉà tại khu 
níc nội thành ỉià Nội, tức tương ứng vói khu 
\nực kinh thành Thăng Long xưa còn tổn tại một 
sỏ  n^ôi đình. Dớ Là những nơi thò các vị thẩn

ghi thành văn bản gọi Là thẩn tích hoặc thần 
phả. ngọc phả, phả Lục V. V

Những thẩn tích dó vừa Là bằng chứng của 
tin ngưõng dân gian, vừa Là một thành phần của 
nền văn hoá dân gian. Nói cách khác, thẩn tích 
mà hiện na/ còn lại chính là một sỏ  hữu dồng 
thời một sáng tạo văn hoá ph i vật th ể  của dải 
dất ngàn năm văn vật. Nỏ là tăm hồn, tư du/, là 
tri tưỏng tượng, là quan niệm về vũ trụ và nhản 
sinh của bao thè hệ cư dân Sính sống trên dẫi 
đất kinh kỷ nà/.

Vậ/ mà cho tó i na/ chưa cỏ công trình 
nghiên cứu riêng về mảng tài sản phi vật thơ 
dó  —  tức các thẩn tích cũng như phong tục 
thờ thành hoàng làng của Thăng Long —  Llà 
Nội. Cho nên chúng tô i d i vào d ề  tài nà/ d ể  
trước hết. là lấp một phần nào chỗ ưống trong 
bố i cảnh nghiên cứu văn hoá ph i vật th ể  Hà 
Nội và sau nữa là dê xuất vài/  kiến trong việc
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xử  lý tiềm năng kho thẩn tích cùng vói việc 
quản ! / những hoạt dộng thuộc về phạm vi tín 
ngưõng thành hoàng.

Cũng xin nói nga/ là do bước dầu nghiên 
cứu về thê h ạ i nà/ nân chúng tô i khuôn lại ỏ  
phạm vi nội thành dê có thê d i sâu vào vùng 
dất là kinh sư  cũ, không rộng h n  lắm mà lại 
dược dô thị hoả từ lảu, nhiều tinh chất phức 
tạp, có thê hàm chứa nhiều vấn d ể  mà xưa na/ 
ít hoặc chưa có ai nói tói.

Chúng tô i dã cố  gắng d ể  hoàn thành 
công việc song sức người có hạn, hẳn là còn 
khiếm khu/ết. Qâỉ mong bạn dọc chỉ giáo.

Cuối củíg xin cảm ơn hai bạn ừ ẻ Trần Văn 
ỉỉà và Quỳnh Chi dã giúp nhiều bong công việc 
sưu tám.

Tháng 1 năm 2004 

Nguyễn Vinh Phúc -  Nguyễn Duy Hinh
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NÓI THÊM VỀ LẦN TÁI BẢN

Để chào mừng kỷ niệm 1000 năm 
Thang Long -  Hà Nội, chúng tôi cho tái 
bản sách này. Do nội dung có bổ sung 
nhiều nên nhan đề từ “ Thần tích Hà N ội 
và tín ngưỡng thị dârì' được đổi thành 
“ Các thành hoàng và tín ngưỡng Thăng 
Long -  Hà NộT.

Sách vốn gồm năm chưomg {Khải 
luận ~ Thẩn tích và phong tục thờ thành 
hoàng — Thẩn tích nhìn từ ngày nay — 
Yếu tô th ị dân trong tín ngưỡng thành 
hoàng -  K ết luận) nay chúng tôi bổ sung 
thêm hai chương: Sự tích các thành hoàng 
ở Thăng Long và Khảo thích, đối chiếu 
nội dung các thẩn tích với sử  sách.

Nguyên là từ khi sách được in lần 
đầu (năm 2004) nhiều bạn đọc đã đề nghị 
mong muốn bên cạnh phần luận thuyết 
nên có luôn sự tích các thành hoàng được 
nhắc tới trong sách để tiện tra cứu, đồng 
thời cũng nên có sự so sánh đối chiếu các 
thần tích với nhau cũng nhu với các sách 
lịch sử, nghiên cứu khác để thấy độ so le 
dị biệt vốn phổ biến ở các văn bản cổ 
từng bị tam sao thất bản.

—  Các thành hoàng và tín ngưỡng Thăng Long -  Hà Nội



Sự góp ý của bạn đọc thật sự xác 
đáng nên chúng tôi bổ sung hai chương 
nêu trên. Cũng phải thưa thêm rằng ở các 
chương vốn có, chúng tôi cũng đều có sửa 
chữa, bổ sung, riêng Chương Bốn vốn do 
ông bạn đã quá cố Nguyễn Duy Hinh 
biên soạn nên chúng tôi tôn trọng nguyên 
tác, không thay đổi gì để bày tỏ sự trân 
trọng đối với người đã khuất.

Tháng 2 năm 2009 

N guyễn VừứiPhúc

---------- <o>------------

6 NGUYÊN VINH PHÚC - NGUYÊN DUY HINH



<o>

CHƯƠNG MỘT

KHẢI LUẬN
Chuyện luận này bắt đầu từ việc khảo sát các thần tích 

vốr từng hiện diện ở các ngôi đình làng, đình phường thuộc 
khi vực nội thành, để rồi từ đó tìm hiểu đặc trưng tín ngưỡng 
củc người thị dân Hà Nội cũ. Tiếp đấy, đối chiếu thực tế lưu 
giũ các thần tích cũng như hoạt động thờ tự hiện tại ở các 
ngói đình, chuyện luận này sẽ đề xuất định hướng và một sô' 
giả pháp ngõ hầu đáp ứng nhu cầu kiểm kê một nguồn vốn 
văr hoá phi vật thể của Hà Nội, cũng như nhu cầu quản lý 
các hoạt động tâm linh ở các ngôi đình hiện còn.

Với mục đích trên, mở đầu chuyện luận này là các 
bươc điều tra cơ bản.

Bước một là Suiỉ ỉậpcác thần tích vốn có ở các ngôi đình 
làng, đình phưcmg thuộc địa bàn nội thành Hà Nội. Từ ba 
ngLổn:

1. Nguồn thứ nhất là những thần tích bằng chữ quốc 
ngữ và bằng chữ Hán do hương lý các làng nộp cho Trường 
Viín Đông bác cổ vào năm 1938. Nguyên vào năm đó, 
chíih quyền thực dân ở Bắc Kỳ cố sức cho các làng xã phải
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làm tờ khai về sự tích các thành hoàng và gửi về TrườniẾg 
này (nay là Viện Thông tin, 26 Lý Thường Kiệt) vùng V(ớifi 
bản sao các thần tích viết bằng chữ Hán. Sau khi tiếp nhậini, 
khối thần tích này được đánh ký hiệu Q.4".18.

2. Nguồn thứ hai là các thần tích chữ Hán thuộc kltio surui 
tập thần tích của Viện Hán -  Nôm, ký hiệu AE al

3. Ngoài hai nguồn trên, còn nguồn thứ ba là các thầm 
tích hiện còn được lưu giữ ở các đình mà chúng tôi sưu tầmm 
được trong khi đi điền dã.

Bước hai là Thống kê. ơiúng tôi lập sáu bảng:

1. Bảng Thống kê thần tích của 100 phường thôn, (túic: 
các làng cổ) viết bằng chữ quốc ngữ, xếp theo tên các làrugỉ 
cổ, theo thứ tự a, b, c.

2. Bảng Thống kê thần tích của 35 làng cổ viết bằnig; 
chữ Hán cũng theo trình tự như bảng chữ quốc ngữ.

(Tất nhiên rất có thể còn nhiều thần tích mà chúng tôii 
chưa có dịp đọc).

ớ  cả hai bảng này đều thống kê theo 5 phần ((tức 5i 
cột): tên làng cổ; tên thành hoàng; thần tích có ghi sự tícihi 
hay không (tức là chỉ có tên thần không có tiểu sử); túiihi 
chất; đối chiếu địa Danh hiện nay.

Việc lập các bảng trên không phải là thuần tuý kỹ thuãt 
mà cũng đã đòi hỏi phải nghiên cứu, như vấn đề xác đũnh đka 
danh hiện nay so với các địa danh cũ ghi trong các thần tích. 
Vì trong thần tích chữ Hán toàn ghi tên làng cổ: Sài Thúc, 
Trang Lâu, Hương Nghĩa, Hương Bài... Trong các bản thần 
tích quốc ngữ lại có hiện tượng là ghi tên phố thời điểm kê 
khai (1938) là tên bằng tiếng Pháp: Clémenceau, Rheinart...
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Khi vậy cần phải xác định các làng cổ và phố Tây đó này là 
rhíng khu vực và đường phố nào để bạn đọc tiện theo dõi.

3. Bảng Tổng hợp các vị thành hoàng được thờ ở nội 
thàih xếp theo a, b, c tên của 110 vị thần thành hoàng.

4. Bảng Thống kê các thành hoàng không rõ lai lịch 
(■/'] trong một số bản kê khai thần tích của một số làng, phố 
khíng có “tích” của thần! Hoặc chỉ ghi là: “Thần tích bị 
cúy, không tra cứu ra”, hoặc “lâu ngày không nhớ sự tích 
cit Ngài, chỉ nhớ có duệ hiệu” vv.).

5. Bảng phân loại thành hoàng theo giới tính.

--------------- <o>-----------------

* * *

Như vậy là đã có được 135 thần tích, song lại chỉ có 
ll( vị thần. Đó là do có những vị thần được nhiều nơi thờ 
(ví dụ 1 thần Long Đỗ được thờ ở 10 phưcmg, thôn và mỗi 
n?icó một thần tích riêng).

Điều đáng chú ý khi nội thành chính là khu kinh thành 
Thảng Long đòi Lê, cũng là khu tỉnh Lỵ Hà Nội đời 
Ngttyễn, gồm hai huyện Vĩnh Thuận và Thọ Xương. Đời 
Lè dó là khu vực 36 phường. Đời Nguyễn, Gia Long chia 
nhẻ ra thành 250 phường, thôn, trại (Thọ Xương 194 và 
Vĩnh Thuận 56). Đến đời Minh Mạng sáp nhập các đơn vị 
nhẻ lại thành ra 143 (Thọ Xương 116 và Vĩnh Thuận 27)! 
Như vậy con số 135 thần tích sưu tập được cũng đã có thể 
mang tính chất đại diện cho đất Thăng Long cổ.

Bước ba là Phân loại các thần được chép trong các thần 
tích theo hai tiêu chí mà chúng tôi xin được đặt ra.

Vẫn biết rằng từ năm 1913 Phan Kế Bmh đã có phân 
chií như sau:
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Thượng đẳng thần là những thần Danh sơn, ®ạại 
xuyên và các bậc Thiên thần như Đổng Thiên Vương, ,'SÓOC 
Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh... Các vị ấy c ố  sLự 
tích linh dị, mà không rõ tung tích ẩn hiện thế nào cho inêrn 
gọi là Thiên thẩn.

Hai là các vị Nhân thần như Lý Thưởng Kiệt, Trần Hiưnịg 
Đạo... Các vị này khi sữửi thời có đại công lao với dân vóới 
nước, lúc mất đi, hoặc bởi nhà vua tmh biểu công ưạng màà 
lập đền thờ, hoặc bởi lòng dân nhớ công đức mà thờ.

Các bậc ấy đều có sự tích công trạng hiển hách và họ> têrn 
rõ ràng, lịch triều có mỹ tự bao phong làm Thượng đẳng thíần.

- Trung đẳng thần là những vị thần dân làng thờ đã lâui, 
có họ tên mà không rõ công ưạng, hoặc là có quan tước mỉà 
không rõ họ tên, hoặc những thần có chút linh dị, tới khi nhìà 
vua sau kỳ tinh đảo võ, cũng có ứng nghiệm thì triều đìnlh 
cũng liệt vào tự điển, mà phong làm Trung đẳng thần.

- Hạ đẳng thần là những thần dân xã thờ phụng, mìà 
không rõ sự tích ra làm sao, nhưng cũng thuộc về bậ(c 
chính thần, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phionịg 
trào cho làm Hạ đẳng thần.

Ngoài ba bậc thần ấy, còn nhiều nơi thờ bậy bạ: nơii thù 
thờ thần bán lợn, nơi thì thờ thần trẻ con, nơi thì thờ thầm ăm 
xin, nơi thì thờ thần chết nghẹn, nơi thì thờ thần tà dâmi, 
thần rắn, thần rết... Các hạng ấy gọi là tàjhẩn, yêu  thầm, điê 
tiện thần, vì ngu xuẩn tin bậy bạ mà thờ chớ không đlượcc 
vào tự điển, không có phong tặng gì”. (Trích Việt Nami 
phong tục -  NXB Khai Trí -  Sài Gòn -  tr. 79, 80).

Như vậy cụ Phan chia ra làm hai loại chmh là tlhiêm 
thần và nhân thần.

----------------<o> -------------------
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